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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức
xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp


Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao Nội vụ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Thực hiện Khoản 2, Điều 101, Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 66 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, ngày 28/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh doanh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg); sau đó, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/ 01/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2012/TT-BNV). Sau gần 8 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức, góp phần khuyến khích,động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, tham gia các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động.
Bên cạnh những kết quả, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua cũng có nhiều bất cập, hạn chế: 

- Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động, không có thầm quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới hình thức bình chọn, lập bảng xếp hạng, giao lưu nghệ thuật, để tránh việc phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức giải thưởng, một số đơn vị dưới các hình thức khác nhau đã huy động, thu tiền của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải, gây dư luận không tốt trong xã hội…

- Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn đóng tiền để được tặng giải thưởng, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động, nhằm lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự các giải thưởng không đúng quy định. 

- Một số quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ có điểm chưa phù hợp hoặc chưa cụ thể, rõ ràng, như: Thẩm quyền tổ chức giải thưởng còn khá hẹp, chưa phát huy hết vai trò của một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc khuyến khích, động viên các hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân; chưa quy định số lượng tối đa giải thưởng mà một bộ, ngành, địa phương được tổ chức; chưa quy định thời gian để xét thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân khi xét tặng giải thưởng, vì vậy trong thực hiện chưa có sự thống nhất…

2. Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ, năm 2017 Bộ Nội vụ đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngày 13/12/2017, Bộ Tư pháp có Văn bản số 385/BC-BTP, trong đó nêu: Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, theo đó, nội dung ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân, tổ chức bị bãi bỏ. Vì vậy, chưa có cơ sở pháp lý cho việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg. Căn cứ Điều 94 Hiến pháp năm 2013, Điều 6 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp nhận thấy việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định các biện pháp thi hành về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh là hợp lý.
Ngày 22/12/2017, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6759/BNV-BTĐKT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung nêu trên. Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 609/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: "Trường hợp đề xuất xây dựng Nghị định quy định các biện pháp thi hành về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp thì cần thực hiện thủ tục đề nghị xây dựng nghị định theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật". Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ tháng 4 năm 2018, trong đó giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, việc xây dựng Nghị định quy định việc quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là cần thiết, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích

Nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn việc tổ chức xét tặng các giải thưởng, danh hiệụ cho doanh nhân, doanh nghiệp để xây dựng Nghị định nhằm quy định rõ thẩm quyền, phạm vi, thời gian, hồ sơ, thủ tục tổ chức xét tặng; điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của đối tượng tham gia giải thưởng, danh hiệu; rà soát, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị tổ chức và doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Việc nghiên cứu xây dựng Nghị định tuân thủ các quan điểm sau: 

- Bám sát quy định của Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật có liên quan, các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 
- Kế thừa, đưa vào Nghị định một số quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2012/TT-BNV đã được thực hiện ổn định, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước trong việc xét tặng các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất, chưa được điều chỉnh; 
- Đảm bảo tính hợp lý, thống nhất giữa các nội dung quy định của Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện;  

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.
2. Đối tượng áp dụng.
- Cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp.

- Doanh nhân, doanh nghiệp được xét tặng danh hiệu, giải thưởng: Doanh nhân là người Việt Nam có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Hợp tác xã.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
- Nguyên tắc xét tặng danh hiệu, giải thưởng;

- Phạm vi, thời gian tổ chức, điều kiện tham gia giải thưởng, danh hiệu;
- Thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền quyết định tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; 
- Quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Điều chỉnh đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng 
a) Mục tiêu

- Xác định cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, hoạt động, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện công tác xã hội và tham gia các phong trào thi đua. 
b) Nội dung, giải pháp thực hiện chính sách

Trên cơ sở đánh giá những phương án lựa chọn, dự thảo Nghị định dự kiến quy định bổ sung đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời quy định các tổ chức này chỉ được tổ chức 01 danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và phải có ý kiến đồng ý của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực. Giải pháp này tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tổ chức các danh hiệu, giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động này trong thực tiễn đảm bảo đúng quy định.

2. Về số lượng, nội dung danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức 

a) Mục tiêu: 

- Nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tổ chức; 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương. 

b) Nội dung, giải pháp thực hiện

Nghị định dự kiến quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức không quá 02 danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của danh hiệu, giải thưởng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức xét tặng theo quy định của pháp luật.
3. Về hồ sơ, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc 

a) Mục tiêu 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân phạm vi toàn quốc. 

b) Nội dung, giải pháp thực hiện 
Trên cơ sở thực tiễn tổ chức các danh hiệu, giải thưởng trong những năm qua và đánh giá các phương án lựa chọn, Nghị định dự kiến quy định: Đối với các danh hiệu giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.
IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Với các đề xuất chính sách nêu trên, việc thực hiện Nghị định sau khi được  ban hành không làm phát sinh tổ chức, bộ máy và chí phí trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp do các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định của Nghị định. 

Về kinh phí tổ chức đối với từng danh hiệu, giải thưởng được cơ quan, đơn vị tổ chức nêu rõ trong đề án tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách của cơ quan, đơn vị tổ chức và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. Không huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với doanh nhân, doanh nghiệp tham gia xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Kinh phí tổ chức được quản lý theo đúng quy định của pháp luật, được sử dụng công khai cho việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. 
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH 

Bộ Nội vụ dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp vào quý IV năm 2018. 

Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Kèm theo đề cương dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và các văn bản có liên quan)./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nội vụ:

+ Bộ trưởng (để báo cáo);

+ Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, Ban TĐKT TW (3b).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Thị Hà
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